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1. Thông tin chung về học phần   

- Tên học phần:  

Tiếng Việt: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam   

Tiếng Anh: National defense and security policies of the Communist Party of 

Viet Nam  

- Mã học phần: QPAN01 

- Số tín chỉ: 03 

- Số tiết học phần: 45 tiết 

- Đối tượng học: Sinh viên trình độ đại học tất cả các ngành 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  

giáo dục đại cương  

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp □ 

Kiến thức cơ sở ngành  

□ 

Kiến thức ngành  

□ 
Thực tập và  

đồ án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

 

Tự chọn  

□ 

Bắt buộc  

□ 

Tự chọn 

 □ 

Bắt buộc  

□ 

Tự chọn  

□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:   45 tiết 

▪ Nghe giảng lý thuyết:     37 tiết 

▪ Bài tập:        0 tiết 

▪ Thảo luận, hoạt động nhóm:    08 tiết 

▪ Kiểm tra:       02 tiết  

- Thời gian tự học:                 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng 

2. Mục tiêu của học phần  

Môn học đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị 

cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, 

quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng và an ninh; 

truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật 
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quân sự Việt Nam; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, lực lượng vũ 

trang nhân dân; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự, kỹ năng quân sự; 

sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.  

2.1. Về kiến thức:  

2.1.1. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học, tầm quan trọng của 

môn học Giáo dục quốc phòng an ninh. 

2.1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến 

tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc mang tính cách mạng và khoa học sâu sắc. Sự vận 

dụng của Đảng ta vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và đề ra chủ trương, 

đường lối chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang 

nhân dân và tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.  

2.1.3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và mối quan hệ chặt 

chẽ giữa quốc phòng toàn dân với an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay. 

2.1.4. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Quán triệt 

sâu sắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, tính kế thừa và phát triển 

những truyền thống quân sự, nét độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam. 

2.1.5. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Các nội dung cơ bản về 

tính chất, đặc điểm, quan điểm, nguyên tắc cơ bản của Đảng về xây dựng lực lượng vũ 

trang nhân dân, lịch sử truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

2.1.6. Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an 

ninh; Mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

2.1.7. Nghệ thuật quân sự Việt Nam; Truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ 

nước của dân tộc; Đặc trưng nghệ thuật quân sự Việt Nam đã chiến thắng các kẻ thù 

hùng mạnh nhất.  

2.1.8. Nắm vững những kiến thức cơ bản về chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia 

của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình hiện nay. 

2.1.9. Nắm vững nội dung cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng 

dự bị động viên và động viên quốc phòng. 

2.1.10. Nắm được những kiến thức cơ bản về công tác vận động quần chúng bảo vệ 

an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

2.1.11. Nắm được kiến thức cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an 

toàn xã hội. Hiểu rõ nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an 

toàn xã hội.  

2.2. Về kỹ năng: 

2.2.1. Nắm vững nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, các quan điểm về 

giáo dục quốc phòng an ninh và tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng 
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toàn dân, an ninh nhân dân ngay khi đang học tập, rèn luyện trong Nhà trường và ở mỗi 

vị trí công tác tiếp theo  

2.2.2. Xây dựng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng 

đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của toàn dân tộc, của các lực lượng vũ 

trang nhân dân việt nam; về nhiệm vụ, công tác quốc phòng an ninh trong tình hình 

mới. 

2.2.3. Biết khai thác, vận dụng kiến thức, kinh nghiệm trong quân sự thành kiến 

thức, kĩ năng riêng của mình và vận dụng linh hoạt các kiến thức đó vào thực tiễn tình 

huống phức tạp, biến động của công tác hoạt động quân sự. 

2.2.4. Bước đầu làm quen làm việc theo nhóm, nâng cao kỹ năng thuyết trình, sử 

dụng công nghệ trong thuyết trình. 

2.2.5. Tăng cường kỹ năng đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, thu thập, xử lý thông 

tin trước trong và sau mỗi bài học, môn học. 

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- NL1: Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

- NL2: Xác định thái độ, nhận thức đúng đắn của sinh viên với nhiệm vụ quốc phòng, an 

ninh của đất nước. 

3. Tóm tắt nội dung học phần    

Học phần có 03 tín chỉ cung cấp cho sinh viên một số nội dung cơ bản về: Đối tượng, 

nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học; Nghiên cứu những quan điểm cơ bản của 

Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản của học thuyết Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc; quan điểm của Đảng về 

xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, xây dựng lực 

lượng vũ trang nhân dân; Kết hợp phát triển kinh tế -xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng và an ninh; Lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo 

vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; Xây dựng 

lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an 

ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội...Nghiên cứu đường lối quốc phòng và an 

ninh của Đảng góp phần hình thành niềm tin khoa học, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách 

mạng và lý tưởng cho sinh viên. 

4. Tài liệu học tập  

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

Giao trình giáo dục quốc phòng, an ninh dung cho sinh viên các trường đại học cao 

đẳng tập 1. Nxb Giáo dục Việt Nam. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT)  

1. Chỉ thị 12- CT/TW ngày 03/05/2007 của bộ chính trị về tang cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới 
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2. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, IX, X; Nghị quyết trung ương 

khóa 8/ khóa IX. 

3. Học thuyết Mac- lenin về chiến tranh quân đội, Nxb quân đội nhân dân 2002 

4. Nghệ thật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, Nxb quân đội nhân dân 1997 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần   

     

Thuyết trình   Phát vấn             Đàm thoại  □ 

Bản đồ tư duy  □ Làm việc nhóm        Tình huống   

Dạy học theo dự án  □ Dạy học thực hành    □ Thu thập số liệu  □ 

Phân tích, xử lý số liệu  □ Trình bày báo cáo khoa học  □ Tự học  □ 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp: Nghe giảng và nghe hướng dẫn học tập. 

- Bài tập: Chuẩn bị trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên và thảo luận nhóm. 

- Tự học: Đọc giáo trình, đọc tài liệu tham khảo để chuẩn bị bài theo hướng dẫn của 

giảng viên. 

- Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần. 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40%; Bao gồm 02 đầu điểm, hệ số 1.  

- Hình thức đánh giá:  

Tự luận  Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm  Bài tập lớn  Thực hành  Khác  

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức đánh giá:  

Tự luận   Trắc nghiệm      Thực hành            Vấn đáp  

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT 

TL, 

 KT 

Tổng 

cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 

Bài 1 : Đối tượng, nhiệm vụ, 

phương pháp nghiên cứu môn học 

02   02 04  

 

- Đọc tài liệu bài học 

- Ngiên cứu nội dung 

1.1. Mục đích yêu cầu      

1.2. Đối tượng nghiên cứu      
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT 

TL, 

 KT 

Tổng 

cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 

1.3. Phương pháp luận và các 

phương pháp nghiên cứu 

     trong giáo trình 

1.4. Giới thiệu về môn học giáo 

dục quốc phòng , an ninh 

     

Bài 2 : Quan điểm cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về chiến 

tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 

quốc 

02  02 04 08   

- Đọc giáo trình bài 2 

- Chuẩn bị bài, tự học 

và thảo luận theo 

hướng dẫn của giảng 

viên. 

 

-  Đọc giáo trình bài 2 

- Chuẩn bị bài, tự học 

và thảo luận theo 

hướng dẫn của giảng 

viên. 

2.1. Quan điểm cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về chiến tranh. 

  

 

 

   

2.2. Quan điểm cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về quân đội. 

    

2.3. Quan điểm cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về bảo vệ tổ quốc. 

     

Bài 3 : Xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, an ninh nhân 

dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa 

04   04 08  

 

 

 

- Đọc giáo trình bài 3 

- Chuẩn bị bài, tự học 

và thảo luận theo 

hướng dẫn của giảng 

viên. 

3.1.Vị trí, đặc trưng nền quốc 

phòng toàn dân, an ninh nhân dân 

     

3.2. Xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân vững 

mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. 

     

3.3. Một số biện pháp chính xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân, an 

ninh nhân dân hiện nay 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT 

TL, 

 KT 

Tổng 

cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 

Bài 4 : Chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa 

04   04 08 - Đọc giáo trình bài 4 

- Chuẩn bị bài, tự học 

và thảo luận theo 

hướng dẫn của giảng 

viên 

4.1.Những vấn đề chung về chiến 

tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc. 

     

4.2. Quan điểm của đảng trong 

chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ 

quốc. 

02   02  - Đọc giáo trình bài 4 

- Chuẩn bị bài, tự học 

và thảo luận theo 

hướng dẫn của giảng 

viên 

4.3.Một số nội dung chủ yếu của 

chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ 

quốc. 

01   01  

Bài 5 : Xây dựng lực lượng vũ 

trang nhân dân Việt Nam 

04   04   

5.1.Đặc điểm và những quan điểm 

nguyên tắc cơ bản xây dựng lực 

lượng vũ trang nhân dân. 

5.2. Phương hướng xây dựng lực 

lượng vũ trang nhân dân trong 

thời kỳ mới. 

5.3. Những biện pháp chủ yếu xây 

dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 

02 

 

 

01 

 

 

 

01 

  02 

 

 

02 

 - Đọc giáo trình bài 5 

- Chuẩn bị bài, tự học 

và thảo luận theo 

hướng dẫn của giảng 

viên 

 

 

 

Bài 6 : Kết hợp phát triển kinh 

tế xã hội với tăng cường củng cố 

quốc phòng, an ninh. 

04   04   

6.1. Cơ sở thực tiễn và lý luận của 

việc kết hợp phát triển kinh tế xã 

hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng , an ninh ở Việt Nam. 

01   01  - Đọc giáo trình bài 6 

- Chuẩn bị bài, tự học 

và thảo luận theo 

hướng dẫn của giảng 

viên 6.2. Nội dung kết hợp phát triển 

kinh tế xã hội với tăng cường 

củng cố quốc phòng, an ninh và 

02   02  



7 
 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT 

TL, 

 KT 

Tổng 

cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 

đối ngoại ở nước ta hiện nay. 

6.3. Một số giải pháp chủ yếu thực 

hiện kết hợp phát triển kinh tế xã 

hội gắn với tăng cường củng cố 

quốc phòng, an ninh ở Việt Nam 

hiện nay. 

01   01  - Đọc giáo trình bài 6 

- Chuẩn bị bài, tự học 

và thảo luận theo 

hướng dẫn của giảng 

viên 

Bài  7 : Những vấn đề cơ bản về 

lịch sử nghệ thuật quân sự Việt 

Nam. 

04  02 06 12  

7.1. Truyền thống và nghệ thuật 

đánh giặc của ông cha ta. 

02  01 03  - Đọc giáo trình bài 7 

- Chuẩn bị bài, tự học 

và thảo luận theo 

hướng dẫn của giảng 

viên 

7.2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam 

từ khi có Đảng lãnh đạo. 

01  01 02  

7.3. Vận dụng một số bài học kinh 

nghiệm về nghệ thuật quân sự vào 

sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong 

thời kỳ mới và trách nhiệm của 

sinh viên. 

01   01  

Bài 8 : Xây dựng và bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo, biên giới quốc 

gia trong tình hình mới. 

04   04 08  

8.1. Xây dựng và bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo quốc gia. 

02   02  - Đọc giáo trình bài 8 

- Chuẩn bị bài, tự học 

và thảo luận theo 

hướng dẫn của giảng 

viên 

8.2. Xây dựng và bảo vệ biên giới 

quốc gia 

02   02  

Bài 9: Xây dựng lực lượng dân 

quân tự vệ, lực lượng dự bị 

động viên và động viên công 

nghiệp quốc phòng. 

04  02 06 12  

9.1. Xây dựng lực lượng dân quân 02  01 03  - Đọc giáo trình bài 9 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT 

TL, 

 KT 

Tổng 

cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 

tự vệ. - Chuẩn bị bài, tự học 

và thảo luận theo 

hướng dẫn của giảng 

viên 

9.2. Xây dựng lực lượng dự bị 

động viên. 

01   01  

9.3. Động viên công nghiệp quốc 

phòng. 

01  01 02  

Bài 10: Xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

02  02 04 08  

10.1. Nhận thức chung về phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc. 

01   01  - Đọc giáo trình bài 10 

- Chuẩn bị bài, tự học 

và thảo luận theo 

hướng dẫn của giảng 

viên 

10.2. Nội dung, phương pháp xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc. 

01  01 02  

10.3. Trách nhiệm của sinh viên 

trong việc tham gia xây dựng 

phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. 

  01 01  

Bài 11 : Những vấn đề cơ bản về 

bảo vệ an ninh quốc gia và bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội  

03   03 06  

1.1. Các khái niệm và nội dung cơ 

bản về bảo vệ an ninh quốc gia, 

giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

01   01   

- Đọc giáo trình bài 11 

- Chuẩn bị bài, tự học 

và thảo luận theo 

hướng dẫn của giảng 

viên 

1.2. Tình hình an ninh quốc gia và 

trật tự an toàn xã hội . 

01   01  

1.3. Dự báo tình hình an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 

trong thời gian tới. 

01   01  

Kiểm tra   02 02   

Tổng 37  8 45 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 2 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-TĐHHN, ngày      tháng      năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần   

- Tên học phần:  

Tiếng Việt: Công tác quốc phòng và an ninh  

Tiếng Anh: National defense and security  

Mã học phần: QPAN02 

- Số tín chỉ: 02 

- Số tiết học phần: 30 tiết 

- Đối tượng học: Sinh viên trình độ đại học tất cả các ngành 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  

giáo dục đại cương  

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp □ 

Kiến thức cơ sở ngành  

□ 

Kiến thức ngành  

□ 
Thực tập và  

đồ án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

 

Tự chọn  

□ 

Bắt buộc  

□ 

Tự chọn 

 □ 

Bắt buộc  

□ 

Tự chọn  

□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:   30 tiết 

▪ Nghe giảng lý thuyết:     22 tiết 

▪ Bài tập:        0 tiết 

▪ Thảo luận, hoạt động nhóm:    08 tiết 

▪ Kiểm tra:       02 tiết  

- Thời gian tự học:                 60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng 

3. Mục tiêu của học phần  

- Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 

- Về kiến thức: Sau khi sinh viên học kết thúc học phần được trang bị kiến thức về 

chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam và những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn 

trật tự, an toàn xã hội. 
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- Về kỹ năng: Sau khi sinh viên học kết thúc học phần được hình thành kỹ năng quân 

sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.  

- Về đạo đức nghề nghiệp: Ngoài việc thực hiện những quy định trong Quy chế đào 

tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy hiện hành, khi học GDQP-AN sinh viên phải 

thực hiện những yêu cầu sau: Mang mặc gọn gàng, thống nhất theo hướng dẫn của 

giáo viên, giảng viên. Tuyệt đối chấp hành các quy định trong học tập, quy tắc đảm 

bảo an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị. 

2.1. Về kiến thức:  

2.1.1. Nắm vững nội dung cơ bản về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn 

lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay. Hiểu rõ âm 

mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá 

cách mạng Việt Nam hiện nay. Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm 

góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại chiến lược “Diễn 

biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của địch. 

2.1.2. Nắm được những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo, giải quyết vấn đề dân 

tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan 

điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. 

2.1.3. Nắm vững nội dung cơ bản về phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

2.1.4. Nắm vững những kiến thức cơ bản về phòng chống vi phạm pháp luật về bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông. 

2.1.5. Nắm được kiến thức cơ bản về phòng chống một số loại tội phạm xâm hại danh 

dự, nhân phẩm của người khác. 

2.1.6. Nắm được những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin và phòng chống vi phạm 

pháp luật trên không gian mạng. 

2.1.7. Nắm vững những kiến thức cơ bản về an ninh phi truyền thống và các mối đe 

dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam  

2.2. Về kỹ năng: 

2.2.1. Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao hiểu biết, chủ động phòng ngừa mọi 

âm mưu thủ đoạn chống phá của địch, bảo vệ chế độ XHCN. 

2.2.2. Tích cực đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các 

thế lực thù địch. 

2.2.3. Nâng cao trách nhiệm của sinh viên trong việc phòng chống vi phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường. 

2.2.4. Nâng cao trách nhiệm của sinh viên trong việc phòng chống vi phạm pháp luật 

về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 
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2.2.5. Nâng cao trách nhiệm của sinh viên về phòng chống một số loại tội phạm xâm 

hại danh dự, nhân phẩm của người khác. 

2.2.6. Đấu tranh bảo vệ an toàn thông tin và và phòng chống vi phạm pháp luật trên 

không gian mạng. 

2.2.7. Nâng cao sự hiểu biết về an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi 

truyền thống ở Việt Nam. 

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- NL1: Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

 - NL2: Xác định thái độ, nhận thức đúng đắn của sinh viên với nhiệm vụ quốc phòng, an 

ninh của đất nước. 

3. Tóm tắt nội dung học phần    

Học phần có 02 tín chỉ cung cấp cho sinh viên một số nội dung cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh, trong đó gồm những nội dung về Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa 

bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản về 

dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá 

cách mạng Việt Nam. Ngoài ra còn trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản phòng chống vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông; phòng chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người 

khác; kiến thức cơ bản về an toàn thông tin và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian 

mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam... Qua 

đó rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổng hợp, đánh giá, nhận định về lĩnh vực quốc phòng và an 

ninh; biết tư duy độc lập, đề xuất những giải pháp hữu ích nhằm thực hiện thắng lợi các đường 

lối, chủ trương, chính sách của Đảng theo cương vị, chức trách được giao. 

4. Tài liệu học tập   

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

Giao trình giáo dục quốc phòng, an ninh dung cho sinh viên các trường đại học cao 

đẳng tập 1. Nxb Giáo dục Việt Nam. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT)  

[1] Vụ Giáo dục quốc phòng - Bộ GD&ĐT, Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh, 

tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục, 2012; 

[2] Khoa Giáo dục quốc phòng, Đại học Mỏ - Địa chất, Tài liệu tham khảo Giáo dục 

quốc phòng - an ninh, 2002. 

[3] Các trang website: Khoa giáo dục quốc phòng: http://nde.humg.edu.vn; Vụ  giáo 

dục  quốc phòng: http://quocphonganninh.edu.vn; Báo điện tử Quân đội nhân dân: www.qdnd.vn; 

Báo điện tử Quốc phòng toàn dân: www.tapchiqptd.vn; Báo điện tử Công an nhân dân 

www.m.cand.com.vn; 

http://nde.humg.edu.vn/
http://quocphonganninh.edu.vn/
http://www.qdnd.vn/
http://www.tapchiqptd.vn/
http://www.m.cand.com.vn/
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[4] Tổng cục chính trị - Cục quân huấn; Tài liệu tham khảo về đấu tranh phòng, chống 

“diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư rưởng, văn hóa; Nxb Quân đội nhân dân, 2014. 

[5] Bộ Quốc phòng – Vụ Giáo dục quốc phòng; Giáo trình một số nội dung cơ bản về 

lãnh thổ, biên giới quốc gia; Nxb Quân đội nhân dân. 2007. 

[6] Giáo trình giáo dục an ninh - trật tự; dùng cho đào tạo giáo viên giáo dục quốc 

phòng – an ninh; Nxb giáo dục Việt Nam, 2012. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần   

     

Thuyết trình   Phát vấn             Đàm thoại  □ 

Bản đồ tư duy  □ Làm việc nhóm        Tình huống   

Dạy học theo dự án  □ Dạy học thực hành    □ Thu thập số liệu  □ 

Phân tích, xử lý số liệu  □ Trình bày báo cáo khoa học  □ Tự học  □ 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp: Nghe giảng và nghe hướng dẫn học tập. 

- Bài tập: Chuẩn bị trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên và thảo luận nhóm. 

- Tự học: Đọc giáo trình, đọc tài liệu tham khảo để chuẩn bị bài theo hướng dẫn của giảng 

viên. 

- Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần. 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40%; Bao gồm 02 đầu điểm, hệ số 1.  

- Hình thức đánh giá:  

Tự luận  Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm  Bài tập lớn  Thực hành  Khác  

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức đánh giá:  

Tự luận   Trắc nghiệm      Thực hành            Vấn đáp  

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(giờ) 
LT BT 

TL,

KT 

Tổng 

cộng 

HỌC PHẦN II. CÔNG TÁC QP-AN 30   30 60  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(giờ) 
LT BT 

TL,

KT 

Tổng 

cộng 

BÀI 1: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “ 

DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT 

ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI 

VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

04   04 08  

1.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo 

loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá 

CNXH 

  1.1.1 Khái niệm 

  1.1.2 Sự hình thành và phát triển của chiến lược 

“Diễn biến hòa bình” 

  1.1.3 Bạo loạn lật đổ 

01     - Chuẩn bị nội 

dung bài học. 

- Nghe, ghi chép 

bài đầy đủ, trả lời 

câu hỏi của giáo 

viên.  

1.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo 

loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá 

cách mạng Việt Nam 

  1.2.1. Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “Diễn 

biến hòa bình” đối với Việt Nam 

  1.2.2. Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch 

chống phá cách mạng Việt Nam 

01     - Chuẩn bị nội 

dung bài học. 

- Nghe, ghi chép 

bài đầy đủ, trả lời 

câu hỏi của giáo 

viên. 

1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương 

châm phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa 

bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng, nhà nước ta 

  1.3.1. Mục tiêu 

  1.3.2. Nhiệm vụ 

  1.3.3. Quan điểm chỉ đạo 

  1.3.4 Phương châm tiến hành 

01     - Chuẩn bị nội 

dung bài học. 

- Nghe, ghi chép 

bài đầy đủ, trả lời 

câu hỏi của giáo 

viên. 

1.4. Những giải pháp phòng, chống chiến lược 

“Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt 

Nam hiện nay 

  1.4.1. Đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu 

cực xã hội, giữ vững định hướng XHCN trên các 

lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. 

  1.4.2. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn 

01     - Chuẩn bị nội 

dung bài học. 

- Nghe, ghi chép 

bài đầy đủ, trả lời 

câu hỏi của giáo 

viên. 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(giờ) 
LT BT 

TL,

KT 

Tổng 

cộng 

của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến 

không để bị động và bất ngờ 

  1.4.3. Xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc cho toàn dân 

  1.4.4. Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững 

mạnh về mọi mặt 

  1.4.5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở 

địa phương vững mạnh 

 1.4.6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các 

tình huống chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn 

lật đổ của địch 

  1.4.7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước và chăm lo nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động 

BÀI 2: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ 

DÂN TỘC, TÔN GIÁO VÀ ĐẤU TRANH 

PHÒNG CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN 

ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ 

CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

04  02 06 12  

2.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc 

  2.1.1. Một số vấn đề chung về dân tộc 

  2.1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam và 

quan điểm chính sách dân tộc của Đảng, nhà 

nước ta hiện nay 

01  01    

 

 

- Chuẩn bị nội 

dung bài học. 

- Nghe, ghi chép 

bài đầy đủ, trả lời 

câu hỏi của giáo 

viên. 

2.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo 

  2.2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo 

  2.2.2. Nguồn gốc của tôn giáo 

  2.2.3. Tình hình tôn giáo trên thế giới và quan 

điểm chủ nghĩa Mác – Lênin về giải quyết vấn đề 

tôn giáo trong cách mạng XHCN 

  2.2.4. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính 

sách tôn giáo của Đảng, nhà nước ta hiện nay 

01  01   
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(giờ) 
LT BT 

TL,

KT 

Tổng 

cộng 

2.3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn 

đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng 

Việt Nam 

  2.3.1. Âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn 

giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế 

lực thù địch 

  2.3.2. Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn 

giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế 

lực thù địch 

  2.3.3. Giải pháp đấu tranh phòng chống sự lợi 

dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách 

mạng Việt Nam của các thế lực thù địch 

02     - Chuẩn bị nội 

dung bài học. 

- Nghe, ghi chép 

bài đầy đủ, trả lời 

câu hỏi của giáo 

viên. 

Bài 3. PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP 

LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

04   04 08  

3.1. Nhận thức chung về vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường  

02     - Chuẩn bị nội 

dung bài học. 

- Nghe, ghi chép 

bài đầy đủ, trả lời 

câu hỏi của giáo 

viên. 

3.1.1. Khái niệm, vai trò và quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường 

     

3.1.2. Khái niệm, dấu hiệu của vi phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường 

     

3.1.3. Nguyên nhân, điều kiện của vi phạm pháp 

luật về môi trường 

     

3.2. Nhận thức về phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường  

02      

3.2.1. Khái niệm, đặc điểm       

3.2.2. Nội dung, biện pháp phòng, chống vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trường 

      

3.2.3. Chủ thể và quan hệ phối hợp trong phòng, 

chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

      

3.2.4. Trách nhiệm phòng, chống vi phạm pháp 

luật về môi trường của các nhà trường 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(giờ) 
LT BT 

TL,

KT 

Tổng 

cộng 

Bài 4. PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP 

LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN 

GIAO THÔNG  

04   04 08 

 

 

4.1. nhận thức chung về vi phạm pháp luật về 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

02   02  - Chuẩn bị nội 

dung bài học. 

- Nghe, ghi chép 

bài đầy đủ, trả lời 

câu hỏi của giáo 

viên. 

4.1.1. Nhận thức về pháp luật về bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông 

     

4.1.2. Nhận thức về vi phạm pháp luật về bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông 

     

4.2. nhận thức về phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

02   02  

4.2.1. Khái niệm phòng, chống vi phạm pháp luật 

về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

     

4.2.2. Chủ thể và mối quan hệ phối hợp trong 

thực hiện phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông 

      

4.2.3. Nội dung biện pháp phòng, chống vi phạm 

pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

      

4.2.4. Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông trong nhà trường 

      

Bài 5. PHÒNG, CHỐNG MỘT SỐ LOẠI TỘI 

PHẠM XÂM HẠI DANH DỰ, NHÂN PHẨM 

CỦA NGƯỜI KHÁC  

02  02 04 08  

5.1. Nhận thức về tội phạm xâm phạm danh dự, 

nhân phẩm của người khác 

01  01   - Chuẩn bị nội 

dung bài học. 

- Nghe, ghi chép 

bài đầy đủ, trả lời 

câu hỏi của giáo 

viên. 

5.1.1. Khái niệm và dấu hiệu pháp lý của các tội 

phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người 

khác 

     

5.1.2. Phân loại các tội phạm xâm phạm danh dự, 

nhân phẩm 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(giờ) 
LT BT 

TL,

KT 

Tổng 

cộng 

5.1.3. Nguyên nhân, điều kiện của tình trạng 

phạm tội danh dự, nhân phẩm 

     

5.2. Nhận thức về công tác phòng, chống tội 

phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của 

người khác 

01  01    

5.2.1. Khái niệm phòng chống tội phạm xâm 

phạm danh dự, nhân phẩm của người khác 

     - Chuẩn bị nội 

dung bài học. 

- Nghe, ghi chép 

bài đầy đủ, trả lời 

câu hỏi của giáo 

viên. 

5.2.2. Chủ thể và quan hệ phối hợp trong phòng, 

chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm 

của người khác 

     

5.2.3. Nội dung hoạt động phòng chống tội phạm 

xâm phạm danh dự, nhân phẩm 

     

5.2.4. Các biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm 

phạm danh dự, nhân phẩm 

     

5.2.5. Phòng chống tội phạm xâm phạm danh dự, 

nhân phẩm trong nhà trường 

     

Bài 6. AN TOÀN THÔNG TIN VÀ PHÒNG, 

CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN 

KHÔNG GIAN MẠNG 

02  02 04 08  

6.1.Thực trạng an toàn thông tin hiện nay       

 

- Chuẩn bị nội 

dung bài học. 

- Nghe, ghi chép 

bài đầy đủ, trả lời 

câu hỏi của giáo 

viên. 

6.1.1. Khái niệm an toàn thông tin      

6.1.2. Thực trạng an toàn thông tin trong khu vực 

và trên thế giới 

     

6.1.3. Thực trạng an toàn thông tin ở Việt Nam      

6.2. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không 

gian mạng 

     

6.2.1. Spam, tin giả trên mạng xã hội, thư điện tử      

6.2.2. Đăng tải các thông tin độc hại vi phạm 

ANQG, trật tự ATXH 

     

6.2.3. Chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội      

6.2.4. Chiếm quyền giám sát Camera IP      
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với 

sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(giờ) 
LT BT 

TL,

KT 

Tổng 

cộng 

6.2.5.  Lừa đảo chiếm đoạt tài sản      

6.2.6. Deep web và Dark web       

6.3. Phòng chống vi phạm luật trên không gian 

mạng 

      

6.3.1. Cơ sở pháp lý       

6.3.2. Các biện pháp       

6.4. Đường dây nóng của Bộ công an tiếp nhận 

thông tin tố giác tội phạm 

      

Bài 7. AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG VÀ 

CÁC MỐI ĐE DỌA AN NINH PHI TRUYỀN 

THỐNG Ở VIỆT NAM 

02  02 04 08  

7.1. Những vấn đề chung về an ninh phi truyền 

thống 

7.2. Những thách thức và đe dọa an ninh phi 

truyền thống ở nước ta 

7.3. Một số giải pháp phòng ngừa, ứng phó với 

các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt 

Nam hiện nay 

     - Chuẩn bị nội 

dung bài học. 

- Nghe, ghi chép 

bài đầy đủ, trả lời 

câu hỏi của giáo 

viên. 

Tổng 22  08 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 3 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:   

Tiếng Việt: Quân sự chung  

Tiếng Anh: General military  

- Mã học phần:  QPAN03 

- Số tín chỉ: 01  

- Số tiết học phần: 30 tiết 

Lý thuyết: 14 tiết; thực hành: 16 tiết, tự học: 60 giờ. 

- Đối tượng học: Sinh viên trình độ đại học tất cả các ngành 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo: 

Kiến thức  

giáo dục đại cương  

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp □ 

Kiến thức cơ sở ngành  

□ 

Kiến thức ngành  

□ 
Thực tập và đồ 

án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

 

Tự chọn  

□ 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

 □ 

Bắt buộc  

□ 

Tự chọn  

□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Công tác Quốc phòng – An ninh 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  30 tiết  

▪ Nghe giảng lý thuyết:  14 tiết  

▪ Thực hành:       16 tiết 

▪  Kiểm tra:       02 tiết 

- Thời gian tự học:    60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Giáo dục Thể chất - Giáo dục quốc phòng 

2. Mục tiêu của học phần 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ 

năng quân sự, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc. 

2.1 Kiến thức 

2.1.1. Nắm được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần của 

Quân đội từ đó chấp hành và thực hiện tại cơ sở; 

2.1.2. Nắm được các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại 
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để thực hiện và chấp hành; 

2.1.3. Có hiểu biết chungvề các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt 

Nam; 

2.1.4. Nắm đượcnhững kiến thức cơ bản về bản đồ quân sự; 

2.1.5. Nắm được những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh 

phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh tương lai; 

2.1.6. Hiểu biết về quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợplàm cơ sở thuận 

lợi khi tham gia vào đại hội thể thao quốc phòng. 

            4.2. Kỹ năng 

2.2.1. Có hiểu biết ban đầu về bản đồ quân sựphục vụ cho học tập, công tác và chiến đấu; 

2.2.2. Thành thạo đội ngũ có súng, phục vụ cho học tập và chiến đấu sau này khi cần thiết; 

2.2.3. Biết đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, biết cấp trung đội phục vụ học tập, công tác; 

2.2.4. Biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; 

2.2.5. Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc, nghiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tăng 

cường sức khỏe để vận dụng một cách linh hoạt vào trong quá trình học tập, công tác. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Nghiên cứu các kiến thức, kỹ năng chiến thuật, kỹ thuật quân sự cần thiết như: 

Những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các 

chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;bản đồ địa hình quân sự; 

một số vấn đề về điều lệnh đội ngũ có súng và đội ngũ đơn vị; cách phòng chống địch tiến 

công bằng vũ khí công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội 

và ba môn quân sự phối hợp. 

Kiến thức về quân sự trong môn học là những kiến thức phổ thông, sinh viên cần 

quan tâm nghiên cứu đặc điểm, nguyên lí, tác dụng ... hiểu rõ bản chất các nội dung kỹ 

thuật; về khả năng sát thương, với các phương pháp phòng tránh đơn giản, hiệu quả. Trên 

cơ sở đó nghiên cứu thực hành các bài tập sát với thực tế, thành thạo các thao tác kỹ thuật 

bộ binh trong chiến đấu.  

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

 1. Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh tập 2 (2013), dùng cho sinh viên các 

Trường Đại học và Cao đẳng, Nxb Giáo dục Việt Nam. 

 2. Giáo trình Giáo dục quốc phòng phần 3 (2003), dùng giảng dạy và học tập cho sinh  

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Bản đồ địa hình - Cục bản đồ - Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam  

2. Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2017. 

3. Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2018. 

4. Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2019. 
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5. Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2020. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

 Thuyết trình  □ Phát vấn   Đàm thoại 

    Bản đồ tư duy □ Làm việc nhóm □ Tình huống 

    Dạy học theo dự án  Dạy học thực hành □ Thu thập số liệu 

Phân tích, xử lý số liệu □ Trình bày báo cáo khoa học □ Tự học 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

 - Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành. 

  - Tham dự kiểm tra giữa kỳ 

 - Tham dự thi kết thúc học phần điều lệnh đội ngũ đơn vị, điều lệnh đội ngũ có súng. 

 - Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục. 

7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

Đánh giá theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40%, bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1 

- Hình thức đánh giá: 

Tự luận □ Trắc nghiệm □  Thảo luận nhóm □ Bài tập lớn □ Thựchành Khác □ 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

-  Hình thức thi:  

Tự luận□ Trắc nghiệm□ Vấn đáp□ Thực hành 

9. Hướng dẫn tự học của học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT 

TL, 

KT 
TH 

Tổng 

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Bài 1: Chế độ sinh hoạt, 

học tập, công tác trong 

ngày,trong tuần 

02    02 04 

 - Chuẩn bị nội dung 

bài, chú ý lắng nghe. 

 

1.1. Chế độ sinh hoạt, học 

tập, công tác trong ngày 

1.2. Chế độ sinh hoạt, học 

tập, công tác trong tuần 

      

- Chuẩn bị nội dung 

bài. 

- Nghe, quan sát GV 

làm mẫu, ghi nhớ, 

thực hành các nội 

dung bài. 

Bài 2: Các chế độ nền 

nếp chính quy, bố trí 
02    02 04 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT 

TL, 

KT 
TH 

Tổng 

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

trật tự nội vụ trong 

doanh trại 

2.1. Các chế độ nền nếp 

chính quy trong doanh 

trại 

2.2. Bố trí trật tự nội vụ 

trong doanh trại 

       

Bài 3: Hiểu biết chung 

về các quân, binh chủng 

trong quân đội 

04    04 08 

- Nghiêncứu nội dung  

- Tham khảo thêm tài 

liệu. 

3.1. Hiểu biết chung về 

các quân chủng trong 

quân đội 

3.2.Hiểu biết chung về 

các quân chủng trong 

quân đội 

       

Bài 4: Đội ngũ từng 

người có súng 
   04 04 08 

- Tự nghiên cứu, 

luyện tập động tác đội 

ngũ từng người có 

súng. 

4.1.Nghiêm, nghỉ, quay 

tại chỗ có súng  

4.2. Đặt súng, lấy súng 

4.3. Mang, đeo, treo súng 

      
- Tự nghiên cứu, 

luyện tập động tác đội 

ngũ đơn vị, theo tổ, 

tiểu đội. 

Bài 5: Điều lệnh đội ngũ 

đơn vị 
   04 04 08 

5.1. Đội ngũ tiểu đội 

5.2. Đội ngũ trung đội 
      

Bài 6:  Hiểu biết chung 

về bản đồ địa hình quân 

sự 

02   02 04 08 

- Nghiêncứu nội dung  

- Tìm hiểu thêm trong 

tài liệu về cách chia 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT 

TL, 

KT 
TH 

Tổng 

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

mảnh, ghi số hiệu bản 

đồ theo phương pháp 

mới. 

6.1. Bản đồ 

6.2. Sử dụng bản đồ 
       

Bài 7: Phòng tránh địch 

tiến công hỏa lực bằng 

vũ khí công nghệ cao 

02   02 04 08 

- Nghiêncứu nội dung  

- Tham khảo thêm tài 

liệu. 

7.1 Khái niệm, đặc điểm, 

thủ đoạn đánh phá và khả 

năng sử dụng vũ khí công 

nghệ cao của địch trong 

chiến tranh 

7.2. Một số biện pháp 

phòng chống địch tiến 

công hỏa lực bằng vũ khí 

công nghệ cao 

       

Bài  8: Ba môn quân sự 

phối hợp 
02   04 06 12  

8.1. Điều lệ 

8.2. Quy tắc thi đấu 

8.3. Cách tính thành tích 

8.4. Luyện tập 

      

-Nghiên cứu nội dung  

- Tham khảo thêm tài 

liệu. 

 

Tổng 14   16 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra; TH: Thực hành. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 4 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần:   

 Tiếng Việt: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.  

 Tiếng Anh: Infantry fighting techniques and tactics   

- Mã số học phần: QPAN04 

- Số tín chỉ học phần: 02   

- Số tiết học phần: 60 tiết  

Lý thuyết: 4 tiết; thực hành: 56 tiết, tự học: 120 giờ. 

- Đối tượng học: Sinh viên trình độ đại học tất cả các ngành 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo: 

Kiến thức  

giáo dục đại cương  

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp □ 

Kiến thức cơ sở ngành  

□ 

Kiến thức ngành  

□ 
Thực tập và đồ 

án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

 

Tự chọn  

□ 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

 □ 

Bắt buộc  

□ 

Tự chọn  

□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Quân sự chung 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  60 tiết  

▪ Nghe giảng lý thuyết:  04 tiết  

▪ Thực hành:       56 tiết 

▪  Kiểm tra:       02 tiết 

- Thời gian tự học:    120 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Giáo dục Thể chất – Giáo dục quốc phòng 

2. Mục tiêu của học phần:  

Trang bị cho sinh viên thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, 

chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết 

sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng cần thiết có thể 

ứng dụng các kỹ thuật này khi tham gia dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật. 

2.1. Kiến thức  

2.1.1. Hiểu rõ tác dụng, cấu tạo, cách sử dụng súng tiểu liên AK và kỹ thuật, chiến thuật 
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chiến đấu bộ binh để vận dụng vào thực tiễn khi có chiến tranh xảy ra; 

2.1.2. Nắm được đặc điểm, nguyên lý chuyển động, tác dụng, cấu tạo một số loại lựu đạn 

Việt Nam; 

2.1.3. Nắm được đặc điểm mục tiêu, thủ đoạn đối phó của địch ở một số mục tiêu 

thường gặp trong công sự và mục tiêu ngoài công sự, cách đánh và hành động của từng 

người khi đánh từng loại mục tiêu;  

2.1.4. Nắm được đặc điểm, thủ đoạn tiến công của địch; nội dung công tác chuẩn bị và 

hành động của từng người trong chiến đấu phòng ngự; 

2.1.5. Nắm được nội dung về yêu cầu chiến thuật, công tác chuẩn bị và hành động 

chiến đấu của từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới); biết vận dụng kỹ thuật và 

các động tác chiến đấu cơ bản vào quá trình làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).          

2.2. Kỹ năng 

2.2.1. Thực hành bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng AK đạt kết quả cao; 

2.2.2. Thành thục các tư thế động tác ném lựu đạn xa trúng đích, vận dụng thực hành 

ném lựu đạn bài 1; 

2.2.3. Nắm được những nội dung cơ bản về đặc điểm của địch, cách đánh và hành 

động của từng người khi đánh chiếm từng loại mục tiêu; biết vận dụng kỹ thuật và các 

động tác chiến đấu cơ bản vào thực hiện đánh chiếm mục tiêu; 

2.2.4. Nắm được nội dung về yêu cầu chiến thuật, công tác chuẩn bị và hành động 

chiến đấu của từng người trong phòng ngự; biết vận dụng kỹ thuật và các động tác chiến 

đấu cơ bản vào quá trình chiến đấu phòng ngự; 

2.2.5. Nắm được nội dung về yêu cầu chiến thuật, công tác chuẩn bị và hành động 

chiến đấu của từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới); biết vận dụng kỹ thuật và 

các động tác chiến đấu cơ bản vào quá trình làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới);          

2.2.6. Tăng cường kỹ năng đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, thu thập, xử lý thông 

tin trước trong và sau mỗi bài học, môn học. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Nghiên cứu các kiến thức kỹ năng chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh cần thiết 

như: Những kiến thức cơ bản về bắn súng AK; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo 

quản các loại lựu đạn Việt Nam; kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật từng người 

trong chiến đấu tiến công, phòng ngự, canh gác, cảnh giới. 

Kiến thức về quân sự trong môn học là những kiến thức phổ thông, sinh viên cần quan 

tâm nghiên cứu đặc điểm, nguyên lí, tác dụng... hiểu rõ bản chất các nội dung kỹ thuật, 

chiến thuật bộ binh; trên cơ sở đó nghiên cứu thực hành các bài tập sát với thực tế, thành 

thạo các thao tác kỹ thuật, chiến thuật trong chiến đấu. Đồng thời có thể ứng dụng các kỹ 

thuật này khi tham gia dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật. 

4. Cấu trúc nội dung học phần 
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Nội dung học phần 4 gồm: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; Tính năng, cấu tạo và cách 

sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1; Từng người trong chiến đấu 

tiến công; Từng người trong chiến đấu phòng ngự; Từng người làm nhiệm vụ canh gác 

(cảnh giới). 

5. Phương pháp giảng dạy 

5.1. Lý thuyết 

- Giảng dạy lý thuyết kết hợp giảng giải, phân tích, chứng minh 

- Nêu vấn đề kết hợp giải quyết vấn đề 

- Học nhóm, thảo luận. 

5.2. Thực hành   

Theo 3 bước:  

- Làm nhanh, khái quát động tác 

- Làm chậm, phân tích từng cử động 

- Làm tổng hợp các động tác 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

 - Có mặt tối thiểu 70% số tiết học lý thuyết. 

 - Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành. 

  - Tham dự kiểm tra giữa kỳ 

 - Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học. 

7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

Đánh giá theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần. 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40%, bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1 

- Hình thức đánh giá: 

Tự luận □ Trắc nghiệm □  Thảo luận nhóm □ Bài tập lớn □ Thựchành Khác □ 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

-  Hình thức thi:  

Tự luận□ Trắc nghiệm□ Vấn đáp□ Thực hành 

9. Hướng dẫn tự học của học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT 

TL, 

KT 
TH 

Tổng 

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Bài 1: Kỹ thuật bắn 

súng tiểu liên AK 
02   22 24 48 

+ Nghiên cứu nội 

dung chương 4 tài 



27 
 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT 

TL, 

KT 
TH 

Tổng 

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.1.  Ngắm bắn 

1.2. Ngắm  chụm và trúng 

1.2. Động tác bắn súng 

tiểu liên AK 

1.3. Tập bắn mục tiêu cố 

định ban ngày bằng súng 

tiểu liên AK. 

liệu  (từ trang 197 đến 

trang 213). 

+ Tham khảo thêm tài 

liệu [2] (từ trang 93 

đến trang 118). 

+  Tài liệu tập huấn Giáo 

dục quốc phòng - an 

ninh năm 2020. 

Bài 2: Tính năng, cấu 

tạo và cách sử dụng một 

số loại lựu đạn thường 

dùng. Ném lựu đạn bài 1 

2.1. Tính năng chiến đấu, 

cấu tạo, tác dụng, chuyển 

động các bộ phận của lựu 

đạn 

2.2. Kiểm tra, giữ gìn và 

chuẩn bị lựu đạn 

 2.3. Tư thế động tác ném 

lựu đạn xa trúng đích  

2.4. Điều kiện ném lựu 

đạn bài 1 

02   06 08 16 

+ Nghiên cứu sách 

dạy sử dụng lựu đạn- 

CQH-BTTM-2001 

+ Nghiên cứu sách 

dạy sử dụng lựu đạn- 

CQH-BTTM-2009 

Bài 3: Từng người trong 

chiến đấu tiến công 

3.1. Đặc điểm tiến công 

của địch 

3.2. Nhiệm vụ 

3.3. Yêu cầu chiến thuật 

3.4.  Hành động của chiến 

sĩ sau khi nhận nhiệm vụ  

3.5. Tình huống 

   16 16 32 

+ Nghiên cứu nội 

dung tài liệu [1] từ 

(trang 177 đến trang 

194). 

+ Tham khảo thêm tài 

liệu [2] (từ trang 142 

đến trang 159). Từng 

người trong chiến đấu 

tiến công; từng người 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 

học 

(Giờ) 
LT BT 

TL, 

KT 
TH 

Tổng 

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

3.6. Hành động chiến đấu trong chiến đấu phòng 

ngự. + Nghiên cứu 

nội dung tài liệu [1] từ 

(trang 174 đến trang 

187). 

Bài 4: Từng người trong 

chiến đấu phòng ngự 

4.1. Đặc điểm tiến công 

của địch  

4.2. Nhiệm vụ, yêu cầu 

chiến thuật  

4.3. Hành động của từng 

người sau khi nhận nhiệm 

vụ 

4.4. Hành động của từng 

người khi thực hành chiến 

đấu 

   08 08 16 

+ Tham khảo thêm tài 

liệu [2] (từ trang 142 

đến trang 159). Từng 

người trong chiến đấu 

tiến công; từng người 

trong chiến đấu phòng 

ngự. 

Bài 5: Từng người làm 

nhiệm vụ canh gác 

(cảnh giới) 

5.1.  Đặc điểm địch 

5.2. Nhiệm vụ, yêu cầu 

chiến thuật  

5.3. Từng người làm 

nhiệm vụ canh gác  

5.4. Từng người làm 

nhiệm vụ cảnh giới 

   04 04 8 

+ Nghiên cứu nội 

dung tài liệu [1] từ 

(trang 197 đến trang 

213). 

+ Tham khảo thêm ở 

tài liệu [2] (từ trang 53 

đến trang 70) 

 

 (Ghi chú: LT: Lý thuyết; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra; TH: Thực hành). 
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